TOÁN

1/ Viết các số sau:

a/ Bảy và  mười lăm phần mười bảy: 


b/ Hai mươi lăm phần trăm:


2/ 
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 được viết dưới dạng số thập phân:

a. 0,59 

b. 5,9 


c. 5,09

d. 5,009

3/ Tỉ số phần trăm của 17 và 25 là:

a. 6,8% 

b. 0,68% 

c. 68% 

d. 680%

4/ Giá trị của chữ số 7 trong số 217, 85 là:

a. 7 


b. 
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c. 
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d. 70

5/  
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 được viết dưới dạng số thập phân:

a. 0,7


 b. 0,07 

c. 0,007 

d. 700,0
6/ 7 tấn 6 tạ 5kg = ……..tạ

a. 7,65 tạ

 b. 76,5 tạ

 c. 76,05 tạ 

d. 765 tạ

7/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S










a/ 
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b/ 
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c/ Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số khác 0.

d/ Hình tam giác chỉ có duy nhất một đường cao.

8/ Điền dấu  < , > = thích hợp vào chỗ chấm :

a. 2,087 …. 2,089 



b. 4,7 …. 4,07

c. 5,305 …. 5,350 



d. 0,05 …. 0,0500

II/ Phần 2/

1/ Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

32,165;  32,561;  32,156;  32,516; 32, 615
2/ Cho hình tam giác vuông ABC (vuông góc ở A) và có các kích thước như hình vẽ:

a/ Tính chu vi hình tam giác đó                     A

b/ Tính diện tích hình tam giác đó

                                                                  3cm                 5cm

                                                                       B                       C

                                                                                  4cm

3/ Đặt tính rồi tính: 

a/ 45,7 + 24,83

b/ 92,5 – 8,76

c/ 4,29 
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 3,7

d/ 114,21: 2,7
III/ Giải toán

1/ Một mảnh vườn có diện tích 696 m2, người ta dành 30% diện tích để trồng rau và 20% diện tích để trồng hoa còn lại là trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích trồng cây ăn quả là bao nhiêu?
4/ Cho các chữ số 5 ; 7 ; 9

a/ Hãy viết các số thập phân có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên mà phần thập phân của mỗi số đều có 2 chữ số.

b/ Tính tổng các số vừa viết được.

TIẾNG VIỆT

1/ Tập làm văn

Em tả một con vật mà em yêu thích

2/ Chính tả

1/ Em nhờ cha mẹ hoặc anh chị đọc cho em viết bài chính tả “ Tiếng rao đêm” trang 30 (từ đầu đến mịt mù
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